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	Mục tiêu của chương trình đào tạo
	Chương trình đào tạo thạc sĩ luật chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự theo định hướng nghiên cứu có mục tiêu đào tạo những chuyên gia có kiến thức lý luận toàn diện, chuyên sâu và hiện đại về khoa học pháp lý hình sự, có năng lực, kỹ năng và phẩm chất phù hợp để hoàn thành các công việc chuyên môn theo chuyên ngành đào tạo, đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường lao động và xã hội. Chương trình đào tạo cũng cung cấp những nền tảng cần thiết về tư duy, kiến thức, kỹ năng để người học có thể tự học tập, nghiên cứu hoặc tiếp tục học lên ở các bậc học cao hơn. 

	Chuẩn đầu ra 
	1. Về kiến thức 
- PLO1: Vận dụng thế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác – Lê Nin nhằm giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong chuyên ngành đào tạo;

- PLO2: Áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý phục vụ cho công việc học tập, nghiên cứu khoa học, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp cũng như trong các hoạt động chuyên môn sau khi kết thúc khóa học; 
- PLO3: Vận dụng kiến thức cơ sở để giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo; 

- PLO4: Vận dụng tổng hợp kiến thức chuyên ngành, đặc biệt là những kiến thức lý luận và thực tiễn chuyên sâu trong lĩnh vực Tư pháp hình sự, bao gồm các vấn đề trong khoa học luật hình sự (như: tội phạm, trách nhiệm hình sự, hình phạt, chính sách hình sự, định tội danh và quyết định hình phạt...), khoa học Luật tố tụng hình sự (như: các nguyên tắc của tố tụng hình sự, chứng cứ và chứng minh, các cơ quan tiến hành tố tụng, chính sách pháp luật tố tụng hình sự...) cũng như một số kiến thức cơ bản của Tội phạm học (như: tình hình tội phạm, nguyên nhân và điều kiện phạm tội, kiểm soát xã hội đối với tội phạm, các biện pháp phòng ngừa tội phạm...), tư duy pháp lý hệ thống để giải quyết các công việc có liên quan tới luật hình sự và tố tụng hình sự;

- PLO5: Viết và bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp. Luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, có đóng góp mới cho việc giải quyết vấn đề khoa học, lý luận hoặc thực tiễn đang đặt ra; góp phần xây dựng, hình thành khung lý thuyết mới, tư tưởng mới phù hợp với chuyên ngành luật hình sự và tố tụng hình sự;


- PLO6: Phân tích, đánh giá, phản biện các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước về luật hình sự và tố tụng hình sự;

- PLO7: Vận dụng kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ liên quan đến lĩnh vực được đào tạo;

- PLO8: Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ trong học tập, nghiên cứu và công việc chuyên môn (năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam).

2. Về kỹ năng
2.1. Kỹ năng nghề nghiệp
- PLO9: Áp dụng đúng các quy định về luật hình sự và tố tụng hình sự để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác; tổ chức thực hiện các công việc chuyên môn; hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; 

- PLO10: Phân tích, tổng hợp, đánh giá, dự báo các vấn đề pháp lý và thực tiễn liên quan đến luật hình sự và tố tụng hình sự; so sánh lý luận và kinh nghiệm thực tiễn nước ngoài, rút ra các bài học có thể áp dụng vào điều kiện của Việt Nam;
- PLO11: Phát hiện vấn đề, tổ chức các hoạt động nghiên cứu; truyền đạt tri thức dựa trên kết quả nghiên cứu; tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về luật hình sự và tố tụng hình sự;

- PLO12: Tư vấn về luật hình sự và tố tụng hình sự; kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan tới luật hình sự và tố tụng hình sự cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- PLO13: Cập nhật các kiến thức mới và thực tiễn áp dụng pháp luật về luật hình sự và tố tụng hình sự trong nước và quốc tế.
2.2.  Kỹ năng bổ trợ
- PLO14: Tra cứu thông tin, tài liệu; viết và trình bày kết quả nghiên cứu, báo cáo khoa học, luận văn tốt nghiệp;

- PLO15: Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc với tư duy lôgíc và sáng tạo;
- PLO16: Sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành ở mức độ có thể hiểu và diễn đạt hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn, trình bày ý kiến và phản biện các vấn đề chuyên môn bằng ngoại ngữ.

3. Về phẩm chất đạo đức

        PLO17: Phẩm chất đạo đức cá nhân: 
          - Chuẩn mực trong lời nói và hành vi;


- Cảm thông, chia sẻ khó khăn cùng người khác; thân thiện với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác và khách hàng;



- Cầu thị trong học tập và lao động, chăm chỉ, nhiệt tình, sáng tạo; sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách;



- Chủ động, tự tin trong công việc, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe.

 PLO18: Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: 
- Tôn trọng pháp luật và công lý, tôn trọng quyền con người và nhân phẩm của tất cả mọi người, đặc biệt quan tâm bảo vệ các nhóm yếu thế; dũng cảm tham gia bảo vệ công bằng xã hội;

- Cầu tiến, hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc; 

          - Chuyên nghiệp, nghiêm túc, sáng tạo, khoa học và có trách nhiệm với công việc được giao.

 PLO19: Phẩm chất đạo đức xã hội: 
- Tự tôn dân tộc, ý thức đầy đủ về trách nhiệm công dân; 

- Bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội; góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

4. Mức tự chủ và trách nhiệm

- Nghiên cứu, phát hiện, tư vấn và đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề lý luận, thực tiễn phát sinh thuộc chuyên ngành đào tạo; đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn và bảo vệ được các kết luận đó;

- Thích nghi, tự định hướng phát triển năng lực cá nhân trong môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao; hướng dẫn người khác phát triển về năng lực chuyên môn; 

- Xây dựng, thẩm định kế hoạch, quản lý hoạt động chuyên môn; nhận định, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

	Vị trí công tác mà học viên có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
	- Nhóm 1: Công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật (như: Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án, Công an và Tòa án (i); Công tác tại các cơ quan Đảng và tổ chức chính trị-xã hội (ii); Công tác tại các cơ quan chính quyền các cấp, gồm các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương như Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, Văn phòng quốc hội (iii);.
- Nhóm 2: Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý như luật sư, tư vấn viên trong các công ty, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế trong các cơ quan Nhà nước, tư vấn viên trong các công ty, doanh nghiệp sử dụng nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực luật hình sự và tố tụng hình sự; 
- Nhóm 3: Công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật, hành chính-chính trị (các trung tâm, viện nghiên cứu về pháp luật, hành chính-chính trị; các trường đại học, cao đẳng (chuyên hoặc không chuyên luật);

- Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế.

	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp


	Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Học viên cũng có thể tiếp tục học lên ở bậc học cao hơn (Tiến sỹ) tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

	Chuẩn đầu vào
	Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và Khoa Luật

	Chương trình đối sánh
	

	Chiến lược giảng dạy, học tập và đánh giá
	 1. Về phương pháp giảng dạy

- Giảng viên kết hợp sử dụng những phương pháp giảng dạy hiện đại, vận dụng tối đa các phương tiện hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy, đặc biệt là các phương tiện gắn với công nghệ thông tin, đa phương tiện phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ và phương pháp tiếp cận CDIO nhằm giúp học viên đạt được các chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra chung của chương trình đào tạo;

- Chú trọng phương pháp dạy học “lấy người học làm trung tâm của quá trình đào tạo” để phát huy tính chủ động của người học. Giảng viên tăng cường vai trò tổ chức, hướng dẫn, định hướng, điều khiển đối với hoạt động học tập, hoạt động tư duy sáng tạo và rèn luyện kỹ năng của học viên để học viên tự chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình;

- Tăng cường việc sử dụng phương pháp giảng dạy chủ động nhằm nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu; phát triển tư duy sáng tạo, tư duy phản biện; rèn luyện kỹ năng thực hành, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng thuyết trình cho học viên;

- Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, thực tập, thực tế, diễn án, semina, hội thảo trong quá trình đào tạo nhằm cung cấp các kiến thức thực tiễn cho học viên;

2. Về phương pháp học tập

- Học viên cần tích cực, chủ động trong quá trình học, tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu, làm việc nhóm trước khi đến lớp;

- Học viên tự xây dựng cho mình một tiến độ học tập riêng phù hợp, đồng thời phải thay đổi cách học theo hướng coi trọng sự khám phá, đam mê học thuật; học cách thức đi tới sự hiểu biết; học cách tự học; học kỹ năng thực hành và thái độ thực tiễn trong nghề nghiệp; học phong cách độc lập, sáng tạo, linh hoạt trong nhận thức và hành động;

- Học viên cần chủ động kết hợp việc sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin hiện đại, tăng cường khả năng ngoại ngữ, tin học để hỗ trợ trong quá trình học tập.

3. Về kiểm tra, đánh giá

- Việc kiểm tra đánh giá bao gồm: Đánh giá học viên bằng kết quả đầu vào; Đánh giá sự tiến bộ trong học tập của học viên thông qua chuẩn đầu ra của các học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; Đánh giá cuối khóa/tốt nghiệp của học viên;

- Giảng viên cần sử dụng nhiều phương pháp kiểm tra đánh giá khác nhau và phù hợp với đề cương học phần để đánh giá thường xuyên, đánh giá giữa kỳ và đánh giá kết thúc học phần. Phạm vi và trọng số của các kế hoạch kiểm tra đánh giá phải rõ ràng và được phổ biến đến mọi đối tượng quan tâm. Các tiêu chuẩn áp dụng trong các kế hoạch kiểm tra đánh giá phải minh bạch và nhất quán trong toàn bộ chương trình đào tạo;

- Các đơn vị chức năng áp dụng các quy trình phù hợp để bảo đảm các kế hoạch kiểm tra đánh giá có giá trị, đáng tin cậy, và được thực hiện một cách công bằng. 

4. Về đội ngũ giảng viên và cán bộ hỗ trợ CTĐT

         - Tập trung đội ngũ giảng viên có năng lực và trình độ cao được đào tạo bài bản ở trong nước và nước ngoài; có kinh nghiệm, có trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn tham gia giảng dạy;

         - Đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ hỗ trợ và nhân viên hành chính có năng lực, chuyên nghiệp, phục vụ tận tâm, kỷ luật và có tinh thần trách nhiệm cao;

         - Thực hiện tốt việc trao đổi giảng viên với các trường đại học luật trong khu vực và trên thế giới, mời các chuyên gia, giảng viên của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước tham gia giảng dạy cho chương trình.

5. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, học tập

- Không ngừng nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị hiện có để đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao của một đại học nghiên cứu ngang tầm với các trường tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

- Đầu tư trang thiết bị giảng dạy, học tập hiện đại, phù hợp; hệ thống học liệu đầy đủ, phong phú cho quá trình dạy và học của giảng viên, học viên. 

	Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo
	· Chương trình đào tạo chuẩn trình độ thạc sỹ chuyên ngành Luật Hình sự và tố tụng hình sự được áp dụng cho những thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Sau đại học hàng năm của ĐHQGHN.

· Học viên khi nhập học sẽ được giới thiệu về toàn bộ chương trình đào tạo vào dịp khai giảng khóa học, đồng thời cũng sẽ được hướng dẫn để đăng ký các học phần lựa chọn.

· Phòng quản lý đào tạo xây dựng kế hoạch học tập cho toàn khóa học kèm theo danh mục học phần được sắp xếp theo đúng trình tự của chương trình đào tạo. Kế hoạch học tập năm học được phát hành theo các kênh thông tin sau: ĐHQGHN (để báo cáo); Ban Chủ nhiệm Khoa; Các đơn vị có liên quan trong ĐHQGHN; Các đơn vị thuộc Khoa; Các giáo viên chủ nhiệm các lớp; Các lớp sinh viên, học viên; Website của Khoa.

· Các Bộ môn phân công giảng viên giảng dạy theo kế hoạch học tập của năm học và đề xuất hình thức thi. Chủ nhiệm Khoa quyết định hình thức thi.

· Sau khi hoàn thành toàn bộ học phần thuộc các khối kiến thức trong chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp, học viên sẽ được Giám đốc ĐHQGHN ký quyết định cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Luật, chuyên ngành Luật Hình  sự và tố tụng hình sự.

	Số lượng tín chỉ cần đạt được
	64 TC 

	Hình thức học tập
	Chính quy

	Ngôn ngữ sử dụng
	Tiếng Việt 

	Thời gian đào tạo
	18 tháng đến 24 tháng 

	Ngày tháng phát hành/ chỉnh sửa của chương trình đào tạo
	QĐ số 871/QĐ-ĐHQGHN, ngày 27 tháng 3 năm 2019 (bản cuối, hiện hành)

	Nơi phát hành/ ban hành
	Đại học Quốc gia Hà Nội


II: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                            64 tín chỉ

- Khối kiến thức chung (bắt buộc):
8 tín chỉ

- Khối kiến thức nhóm cơ sở và chuyên ngành:
 36 tín chỉ
+ Bắt buộc: 
16 tín chỉ

+ Tự chọn:
20/40 tín chỉ


- Luận văn: 
20 tín chỉ
2. Khung chương trình đào tạo

	Số TT
	Mã 
học phần
	Học phần
	Số tín chỉ 
	Số giờ tín chỉ
	Mã số

các học phần

tiên quyết

	
	
	
	
	 Lí 
thuyết
	Thực 
hành
	Tự
 học
	

	I
	Khối kiến thức chung 
	8
	 
	 
	 
	 

	1. 
	PHI 5002
	Triết học 

Philosophy
	4
	30
	5
	10
	

	2. 
	
	Ngoại ngữ cơ bản * 

(Basic Foreign Language)
	
	
	
	
	

	· 
	ENG 5001
	Tiếng Anh cơ bản 

(Basic English)
	4
	35
	15
	10
	

	1. 
	RUS 5001
	Tiếng Nga cơ bản 

(Basic Russian)
	
	35
	15
	10
	

	2. 
	FRE 5001
	Tiếng Pháp cơ bản 

(Basic French)
	
	35
	15
	10
	

	3. 
	GER 5001
	Tiếng Đức cơ bản 

(Basic German)
	
	35
	15
	10
	

	· 
	CHI 5001
	Tiếng Trung cơ bản

(Basic Chinese)
	
	35
	15
	10
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	36
	
	
	
	

	II.1.
	Các học phần bắt buộc
	16
	
	
	
	

	3. 
	SOL6001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý 

(Legal research methods)
	2
	18
	6
	6
	

	4. 
	CRL6020
	Những vấn đề hiện đại về Luật hình sự

(Modern issues on Criminal Law)
	3
	27
	9
	9
	

	5. 
	CRL6021
	Những vấn đề hiện đại về Luật tố tụng hình sự

(Modern issues on Criminal Procedure Law)
	3
	27
	9
	9
	

	6. 
	CRL6022
	Lý luận về tội phạm

(The theories on Crimes)
	2
	18
	6
	6
	

	7. 
	CRL6023
	Lý luận và thực tiễn về định tội danh và quyết định hình phạt (Theory and practice of determining the crimes and sentences)
	2
	18
	6
	6
	

	8. 
	CRL6024
	Quyền con người trong tư pháp hình sự 

(Human rights in the Criminal Justice)
	2
	18
	6
	6
	

	9. 
	CRL6025
	Chứng minh trong tố tụng hình sự 

(Proof in criminal proceedings)
	2
	18
	6
	6
	

	II.2.
	Các học phần lựa chọn
	20/40
	
	
	
	

	10. 
	CRL6026
	Lý luận về trách nhiệm hình sự và hình phạt 

(The theory on Criminal liability and sentences)
	3
	27
	9
	9
	

	11. 
	CRL6027
	Những vấn đề chuyên sâu về Tội phạm học 

(The intensive issues on Criminology)
	2
	18
	6
	6
	

	12. 
	CRL6028
	Lý luận về các biện pháp tha miễn trong Luật hình sự 

(The theory on the acquittal measures in Criminal Law)
	2
	18
	6
	6
	

	13. 
	CRL6029
	Lý luận về xét xử vụ án hình sự (The theory on Criminal Adjudication)
	2
	18
	6
	6
	

	14. 
	CRL6030
	Các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự 

(The preventive measures in Criminal Procedure)
	2
	18
	6
	6
	

	15. 
	CRL6031
	Các nguyên tắc của Luật hình sự Việt Nam 

(The principles of Vietnam Criminal law)
	2
	18
	6
	6
	

	16. 
	CRL6045
	Luật hình sự so sánh (Comparative Criminal Law)
	2
	18
	6
	6
	

	17. 
	CRL6033
	Các nguyên tắc của Luật tố tụng hình sự Việt Nam 

(The principles of Vietnam Criminal Procedure)
	2
	18
	6
	6
	

	18. 
	CRL6046
	Luật hình sự trong lĩnh vực kinh tế-môi trường 

(Economic Crime and Environmental Crime in Criminal Law)
	2
	18
	6
	6
	

	19. 
	CRL6035
	Các chủ thể của tố tụng hình sự (The subjects of Criminal proceedings)
	3
	27
	9
	9
	

	20. 
	CRL6036
	Kiểm soát xã hội đối với tội phạm 

(Social control of crime)
	2
	18
	6
	6
	

	21. 
	CRL6037
	Bảo vệ tự do và an ninh cá nhân bằng pháp luật hình sự Việt Nam

(Protecting individual freedom and security by Vietnam Criminal Law)
	2
	18
	6
	6
	

	22. 
	CRL6038
	Chính sách pháp luật thi hành án hình sự

(Policies on Criminal judgements enforcement law)
	2
	18
	6
	6
	

	23. 
	CRL6047
	Luật tố tụng hình sự so sánh (Comparative Criminal Procedure Law )
	2
	18
	6
	6
	

	24. 
	CRL6040
	Tòa án hình sự quốc tế

(International Criminal Court)
	2
	18
	6
	6
	

	25. 
	CRL6041
	Các giai đoạn tố tụng hình sự

(Stages of criminal procedure)
	2
	18
	6
	6
	

	26. 
	CRL6042
	Những vấn đề lý luận và thực tiễn về khởi tố vụ án hình sự

(Theory and practice of criminal institution)
	2
	18
	6
	6
	

	27. 
	CRL6043
	Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự

(International Cooperation in Criminal Proceedings)
	2
	18
	6
	6
	

	28. 
	CRL6044
	Những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống tư pháp hình sự trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền

(Fundemental theories of criminal justice system in the period  of building State of Rules) 
	2
	18
	6
	6
	

	III
	CRL7201
	Luận văn thạc sĩ
	20
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	64
	
	
	
	


III. TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG KHÓA HỌC
3.1. Thời gian đào tạo: 18 tháng đến 24 tháng (chia thành 04 học kì)  

Năm thứ nhất: 26 TC
Học kì 1: 16 TC
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Phân bổ giờ tín chỉ 

(Lí thuyết/Thực hành/Tự học)

	ENG5001
	Ngoại ngữ cơ bản 

(Basic Foreign Language)
	4
	35/15/10

	PHI5001
	Triết học 
Philosophy
	4
	60/0/0

	SOL6001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý 

Legal research methods
	2
	18/6/6



	CRL6020
	Những vấn đề hiện đại về Luật hình sự

(Modern issues on Criminal Law)
	3
	27/9/9

	CRL6021
	Những vấn đề hiện đại về Luật tố tụng hình sự

(Modern issues on Criminal Procedure Law)
	3
	27/9/9


Năm thứ nhất: 26 TC
Học kì 2: 10 TC

	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Phân bổ giờ tín chỉ 

(Lí thuyết/Thực hành/Tự học)

	CRL6022
	Lý luận về tội phạm

(The theories on Crimes)
	2
	18/6/6

	CRL6023
	Lý luận và thực tiễn về định tội danh và quyết định hình phạt (Theory and practice of determining the crimes and sentences)
	2
	18/6/6

	CRL6024
	Quyền con người trong tư pháp hình sự 

(Human rights in the Criminal Justice)
	2
	18/6/6

	CRL6025
	Chứng minh trong tố tụng hình sự 

(Proof in criminal proceedings)
	2
	18/6/6

	CRL6024
	Quyền con người trong tư pháp hình sự 

(Human Rights in Criminal Justice)
	2
	18/6/6


Năm thứ hai: 34 TC
Học kì 3: 19 TC

	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Phân bổ giờ tín chỉ 

(Lí thuyết/Thực hành/Tự học)

	CRL6031
	Các nguyên tắc của Luật hình sự Việt Nam 

(Principles of Vietnam Criminal Law)
	2
	18/6/6

	CRL6028
	Các biện pháp tha miễn trong Luật hình sự 

(Exemption from Criminal Liability and Mitigation of Punishment in Criminal Law)
	2
	18/6/6


	CRL6041
	Các giai đoạn tố tụng hình sự

(Stages of Criminal Procedure)
	2
	18/6/6

	CRL6035
	Các chủ thể của tố tụng hình sự (The subjects of Criminal proceedings)
	3
	27/9/9

	CRL6038
	Chính sách pháp luật thi hành án hình sự

(Policies on law on Enforcement of Criminal Judgments )
	2
	18/6/6


	CRL6027
	Những vấn đề hiện đại của Tội phạm học 

(Contemporary Issues in Criminology)
	2
	18/6/6


	CRL6037
	Bảo vệ tự do và an ninh cá nhân bằng pháp luật hình sự Việt Nam

(Protecting Individual Freedom and Security by Vietnam Criminal Law)
	2
	18/6/6

	CRL6036
	Kiểm soát xã hội đối với tội phạm 

(Social Control of Crime)
	2
	18/6/6

	CRL6045
	Luật hình sự so sánh (Comparative Criminal Law)
	2
	18/6/6



Năm thứ hai: 34 TC
Học kì 4: 15 TC

	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Phân bổ giờ tín chỉ 

(Lí thuyết/Thực hành/Tự học)

	CRL7202
	Luận văn thạc sĩ
	15
	


3.2. Tiến trình đào tạo:

a. Khai giảng Khóa học: Tuần đầu tiên của năm học thứ nhất;
b. Tổ chức học tập và tổ chức thi các học phần: Học kì 1, 2, 3 (Từ tháng đầu tiên năm học thứ nhất đến hết tháng thứ 3 của năm học thứ hai);

c. Tổ chức đánh giá đề cương, xét duyệt  đề tài luận văn: Cuối học kì 3 (Tháng thứ 3 của năm học thứ hai);

d. Ra quyết định công nhận đề tài luận văn, cử giáo viên hướng dẫn: Đầu học kì 4 (Từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 5 của năm học thứ hai);

e. Học viên thực hiện luận văn: Học kì 4 (Từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6 năm học thứ hai);

f. Học viên báo cáo tiến độ thực hiện luận văn trước các bộ môn: Cuối học kỳ 4 (Tháng thứ 6 năm học thứ hai);

g. Học viên nộp luận văn và hồ sơ bảo vệ luận văn đợt 1: Tháng thứ 8 năm học thứ hai;

h. Lập hồ sơ đề nghị thành lập hội đồng chấm luận văn: Tháng thứ 8 năm học thứ hai;

i. Tổ chức bảo vệ luận văn đợt 1: Tháng thứ 9 năm học thứ hai;

j.  Lập hồ sơ đề nghị công nhận học vị và cấp bằng đợt 1 cho học viên đủ điều kiện: Tháng thứ 10 năm học thứ hai.

3.3. Lưu ý:

- Việc tổ chức học tập và tổ chức thi các học phần được thực hiện từ học kì 1 đến học kỳ 3 của khóa học.
- Việc thực hiện luận văn của học viên và tổ chức bảo vệ luận văn diễn ra trong học kì 4 của khóa học.
- Thời gian đào tạo chính của CTĐT thạc sĩ là 2 năm, học viên có thể gia hạn kéo dài thời gian học tập và bảo vệ luận văn nhưng không được quá 04 năm. 

IV. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN

1. PHI5001. Triết học: Theo quy định chung.

2. ENG5001 (RUS5001; FRE5001; GER5001; CHI5001). Ngoại ngữ cơ bản: Theo quy định chung.

3. SOL6001. Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý: 2 tín chỉ

Học phần này trang bị cho học viên những kiến thức sau: Những vấn đề cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý; Lý luận về các phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhau; Cách lựa chọn, phối hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu khoa học pháp lý một các hiệu quả nhất; Những kĩ năng cơ bản của việc nghiên cứu khoa học, cách thức thực hiện một công trình nghiên cứu, sử dụng hiệu quả các phương pháp nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực khoa học pháp lý khác nhau.
4. CRL6020. Những vấn đề hiện đại về Luật hình sự (3 tín chỉ)
Học phần trang bị cho người học các kiến thức lý luận và thực tiễn mới, chuyên sâu về những vấn đề của Luật hình sự, qua đó hoạch định chính sách pháp luật hình sự và góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam.
5. CRL6021. Những vấn đề hiện đại về Luật tố tụng hình sự (3 tín chỉ)
Học phần trang bị cho người học các kiến thức lý luận và thực tiễn mới, chuyên sâu về những vấn đề của Luật tố tụng hình sự, qua đó hoạch định chính sách pháp luật tố tụng hình sự và góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam.
6. CRL6022. Lý luận về tội phạm : 2 tín chỉ
Học phần trang bị cho người học các kiến thức lý luận và chuyên sâu về tội phạm, trên cơ sở đó người học được tiếp cận vấn đề mối quan hệ giữa tội phạm với các chế định khác liên quan đến tội phạm trong Luật hình sự như: Phân loại tội phạm, đa (nhiều) tội phạm, lỗi, các giai đoạn thực hiện tội phạm, đồng phạm, v.v..
7. CRL6023. Lý luận về định tội danh và quyết định hình phạt: 2 tín chỉ

Học phần trang bị cho người học các kiến thức lý luận và thực tiễn về định tội danh và quyết định hình phạt như: ý nghĩa khoa học-thực tiễn của việc định tội danh, khái niệm và các giai đoạn định tội danh, định tội danh trong các trường hợp khác nhau, khái niệm và những căn cứ quyết định hình phạt, quyết định hình phạt trong một số trường hợp đặc biệt, v.v…
8. CRL6026. Lý luận về trách nhiệm hình sự và hình phạt: 02 tín chỉ
Học phần trang bị cho người học các kiến thức lý luận và chuyên sâu về trách nhiệm hình sự và hình phạt (như: cơ sở và những điều kiện của trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, khái niệm hình phạt, mục đích của hình phạt, hệ thống hình phạt, các tiêu chí của một hệ thống hình phạt khả thi…), từ đó đưa ra những phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam liên quan đến các chế định này.
9. CRL6025. Chứng minh trong tố tụng hình sự: 2 tín chỉ
Học phần trang bị cho người học các kiến thức lý luận và chuyên sâu về chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự như: khái niệm chứng cứ, mối quan hệ giữa mô hình tố tụng hình hình sự và quan niệm chứng cứ, phương pháp chứng minh và vấn đề hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về chứng cứ, kỹ năng điều tra và sử dụng chứng cứ.
10. CRL6024. Quyền con người trong tư pháp hình sự:  02 tín chỉ

Học phần trang bị cho người học các kiến thức lý luận và thực tiễn về khái niệm, ý nghĩa và tiêu chí quyền con người trong pháp luật quốc tế về lĩnh vực tư pháp hình sự, những bảo đảm trong pháp luật Việt Nam về quyền con người ở lĩnh vực này và các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực tư pháp hình sự.
11. CRL.6031. Các nguyên tắc của Luật hình sự Việt Nam: 2 tín chỉ
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về các nguyên tắc của Luật hình sự, nghiên cứu đối chiếu các nguyên tắc của Luật hình sự Việt Nam và thế giới, qua đó vận dụng các nguyên tắc của các nguyên tắc này trong việc định tội danh và quyết định hình phạt, đồng thời đưa ra những phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật về các nguyên tắc của Luật hình sự Việt Nam.
12. CRL.6028. Các biện pháp tha miễn trong Luật hình sự : 2 tín chỉ
Học phần trang bị cho học viên một cách có hệ thống và toàn diện về mặt lý luận (khái niệm, bản chất pháp lý, nội dung, điều kiện…) đối với các biện pháp tha miễn trong luật hình sự được giải quyết trong môn học này. Trên cơ sở đó, đánh giá thực trạng quy định các biện pháp tha miễn trong pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành, đưa ra những phương hướng hoàn thiện pháp luật hình sự.
13. CRL.6041. Các giai đoạn tố tụng hình sự: 2 tín chỉ
Học phần trang bị cho học viên khái niệm và bản chất pháp lý của các giai đoạn nội dung cơ bản liên quan đến chế định biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự như kháI niệm, căn cứ, mục đích, vị trí và ý nghĩa của các giai đoạn trong tố tụng hình sự. Hiểu và phân tích được tính tích cực hoặc hạn chế của hệ thống văn bản pháp luật hình sự thực định liên quan đến các giai đoạn  trong Luật tố tụng hình sự. Hiểu được sự thay đổi và phát triển của các giai đoạn  trong tố tụng hình sự, nắm được thực trạng thực thi pháp luật trong các giai đoạn TTHS cũng như việc quy định các giai đoạn TTHS ở một số nước, từ đó đưa ra được phương hướng hoàn thiện vấn đề này trước yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay.
14. CRL6035. Các chủ thể của tố tụng hình sự: 3 tín chỉ
Học phần trang bị cho người học các kiến thức lý luận cơ bản và chuyên sâu về các chủ thể của tố tụng hình sự, chức năng và vai trò của các chủ thể này trong tố tụng hình sự, mối quan hệ giữa các chủ thể của tố tụng hình sự, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các chức năng tố tụng của các chủ thể tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam.
15. CRL6038. Chính sách pháp luật thi hành án hình sự: 2 tín chỉ
Học phần trang bị cho người học các kiến thức lý luận cơ bản và chuyên sâu về pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng thi hành án hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam.
16. CRL6027. Những vấn đề hiện đại của Tội phạm học: 2 tín chỉ
Học phần trang bị cho người học các kiến thức lý luận và hiện đại về tội phạm học như: khái niệm tình hình tội phạm, nhân thân người phạm tội, nguyên nhân và điều kiện phạm tội, dự báo tình hình tội phạm nói chung và tình hình các tội phạm cụ thể nói riêng, đồng thời đưa ra các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ở nước ta trong giai đoạn hiện nay và những năm sắp tới.
17. CRL6037. Bảo vệ tự do và an ninh cá nhân bằng pháp luật hình sự Việt Nam: 2 tín chỉ
Học phần trang bị cho học viên những vấn đề cơ bản nhất về tự do và an ninh cá nhân như lịch sử, nội dung, chuẩn mực quốc tế và pháp luật hình sự các nước trên thế giới về bảo vệ tự do và an ninh cá nhân, pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành và thực tiễn thực thi. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật thi hành án hình sự và điều kiện bảo đảm các quyền này.
18. CRL6036. Kiểm soát xã hội đối với tội phạm: 2 tín chỉ
Học phần trang bị cho người học các kiến thức lý luận cơ bản và chuyên sâu về kiểm soát xã hội đối với tội phạm như: những nhân tố tác động đến kiểm soát xã hội đối với tội phạm; chủ thể, nội dung, phương thức và hiệu quả của kiểm soát xã hội đối với tội phạm; vấn đề tăng cường kiểm soát xã hội đối với tội phạm nhằm phòng ngừa tội phạm, qua đó thực hiện tốt các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.
19. CRL6045.  Luật hình sự so sánh: 2 tín chỉ
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Luật hình sự so sánh (khái niệm, đối tượng, nội dung…) thông qua các học thuyết và các chế định trong pháp luật, từ đó so sánh với Luật hình sự Việt Nam nhằm tiếp thu những kinh nghiệm lập pháp hình sự hợp lý để hoàn thiện Bộ luật hình sự.
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Ghi chú:

- Đối với kiến thức: 1- Nhớ; 2 - Hiểu; 3 - Vận dụng; 4 - Phân tích; 5 - Đánh giá; 6 - Sáng tạo.

- Đối với kĩ năng: 1 - Bắt chước; 2 - Vận dụng; 3 - Chính xác; 4 - Thành thạo; 5 - Bản năng.

- Đối với năng lực: 1 - Tiếp nhận; 2 - Hồi đáp; 3 - Đánh giá; 4 - Tổ chức; 5 - Tính cách. 

VI. KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

6.1. Đánh giá kết quả học phần

	
	Đánh giá bộ phận
	
	

	
	Đánh giá thường xuyên
	Đánh giá giữa kỳ
	Thi kết thúc học phần

	Mục đích, tính chất
	Là hoạt động của giảng viên sử dụng các kỹ thuật đánh giá khác nhau trong các hình thức dạy học nhằm kiểm tra việc nắm vững kiến thức và rèn luyện kỹ năng đã được xác định trong mục tiêu của học phần, đồng thời qua đó có được những thông tin phản hồi giúp giảng viên, sinh viên điều chỉnh cách dạy, cách học, thay đổi phương pháp dạy và học cho phù hợp.
	Là hoạt động của giảng viên vào những thời điểm đã được quy định trong đề cương học phần, nhằm đánh giá mức độ đạt mục tiêu học phần ở giai đoạn tương ứng của học viên.
	Là hoạt động của Khoa nhằm đánh giá toàn bộ kiến thức của học phần và mối liên hệ với các học phần khác.

	Hình thức
	Do giảng viên quyết định (tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, làm bài tập lớn hoặc kết hợp các hình thức trên tùy theo đề cương học phần)
	Do giảng viên quyết định (tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, làm bài tập lớn hoặc kết hợp các hình thức trên tùy theo đề cương học phần)
	Do Chủ nhiệm Khoa quyết định (tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, làm bài tập lớn hoặc kết hợp các hình thức trên tùy theo đề cương học phần)

	Tiêu chí đánh giá
	1. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu cụ thể của giảng viên;

2. Tóm tắt được kiến thức đã học;

3. Rút ra được vấn đề nghiên cứu;
4. Phản ánh được kiến thức tự học.

	1. Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan đã học đến thời điểm đánh giá;

2. Hiểu được các kiến thức của học phần đã học đến thời điểm đánh giá;

3. Có khả vận dụng, sử dụng kiến thức đã học đến thời điểm đánh giá để giải quyết các tình huống pháp lý đơn giản;

4. Có khả năng phân tích các kiến thức đã thu nhận được đến thời điểm đánh giá;


	1. Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan;

2. Hiểu được các kiến thức của học phần;

3. Có khả vận dụng, sử dụng kiến thức để giải quyết các tình huống pháp lý đơn giản;

4. Có khả năng phân tích các kiến thức đã thu nhận được;

5. Có khả năng tổng hợp các kiến thức không chỉ trong phạm vi học phần mà bao gồm cả các kiến thức có liên quan, hình thành tư duy pháp lý mang tính hệ thống;

6. Có khả năng phát hiện, dự báo, đánh giá các vấn đề pháp lý phát sinh, có khả năng đưa ra các kiến giải pháp lý có giá trị thực tiễn.

	Tỉ trọng
	Căn cứ theo đề cương học phần nhưng không quá 40%
	
	Căn cứ theo đề cương học phần nhưng tối thiểu là 60%


Thang chấm điểm thi kết thúc học phần

Điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm từ 0 đến 10, lẻ đến 0,5 theo năng lực của người học, cụ thể như sau:
	Điểm
	Năng lực

	0
	· Hoàn toàn không biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan.

	0,5-1,5
	· Biết được một vài kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan.

	2-2,5
	· Biết được một số kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan.

	3-3,5
	· Biết được nhưng không đầy đủ kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan.

	4-4,5
	· Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan.

	5-5,5
	· Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan;

· Hiểu được các kiến thức của học phần, biết cách thức tiếp cận vấn đề.

	6-6,5
	· Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan;

· Hiểu được các kiến thức của học phần, biết cách thức tiếp cận vấn đề;

· Có khả vận dụng, sử dụng kiến thức để giải quyết các tình huống pháp lý đơn giản.

	7-7,5
	· Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan;

· Hiểu được các kiến thức của học phần, biết cách thức tiếp cận vấn đề;

· Có khả vận dụng, sử dụng kiến thức để giải quyết các tình huống pháp lý đơn giản;

· Có khả năng phân tích các kiến thức đã thu nhận được.

	8-8,5
	· Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan;

· Hiểu được các kiến thức của học phần, biết cách thức tiếp cận vấn đề;

· Có khả vận dụng, sử dụng kiến thức để giải quyết các tình huống pháp lý đơn giản;

· Có khả năng phân tích các kiến thức đã thu nhận được;

· Có khả năng tổng hợp các kiến thức không chỉ trong phạm vi học phần mà bao gồm cả các kiến thức có liên quan, hình thành tư duy pháp lý mang tính hệ thống.

	9-10
	· Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan;

· Hiểu được các kiến thức của học phần, biết cách thức tiếp cận vấn đề;

· Có khả vận dụng, sử dụng kiến thức để giải quyết các tình huống pháp lý đơn giản;

· Có khả năng phân tích các kiến thức đã thu nhận được;

· Có khả năng tổng hợp các kiến thức không chỉ trong phạm vi học phần mà bao gồm cả các kiến thức có liên quan, hình thành tư duy pháp lý mang tính hệ thống;

· Có khả năng phát hiện, dự báo, đánh giá các vấn đề pháp lý phát sinh, có khả năng đưa ra các kiến giải pháp lý có giá trị thực tiễn.


6.2. Đánh giá kết quả học tập 
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau mỗi học kỳ chính theo các tiêu chí sau: 

· Khối lượng kiến thức học tập là tổng số tín chỉ của những học phần (không tính học phần tự chọn tự do) mà sinh viên đã đăng ký học trong học kỳ. 

· Khối lượng kiến thức tích lũy là tổng số tín chỉ của những học phần đã được đánh giá loại đạt, tính từ đầu khóa học. 

· Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình theo trọng số tín chỉ của các học phần mà sinh viên đăng ký học trong học kỳ đó (bao gồm cả các học phần được đánh giá loại đạt và không đạt). 

· Điểm trung bình chung các học phần là điểm trung bình theo trọng số tín chỉ của các học phần mà sinh viên đăng ký học từ đầu khóa học cho tới thời điểm xem xét (bao gồm cả các học phần được đánh giá loại đạt và không đạt). 

· Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình theo trọng số tín chỉ của các học phần đã được đánh giá loại đạt mà sinh viên đã tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm xem xét. 

VII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI HỌC

7.1. Quyền lợi của người học 

1. Được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách hiện hành của Đảng và Nhà nước cũng như các quy chế, quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của đơn vị đào tạo; 

2. Được phép thôi học vì lý do chủ quan của cá nhân, trong trường hợp này, học viên phải hoàn trả cho đơn vị đào tạo toàn bộ kinh phí đào tạo từ ngân sách nhà nước trong thời gian theo học; 

3. Học viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau đây: 

a) Được động viên vào lực lượng vũ trang. Thời gian nghỉ học tạm thời không tính vào thời gian tối đa được phép học; 

b) Bị ốm hoặc bị tai nạn buộc phải điều trị trong thời gian dài có giấy xác nhận của cơ sở y tế. Thời gian nghỉ học tạm thời không tính vào thời gian tối đa được phép học; 

c) Vì lý do chủ quan của cá nhân. Trường hợp này, học viên phải học ít nhất một học kỳ ở đơn vị đào tạo, không bị buộc thôi học và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy không dưới 2,00. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân được tính vào thời gian tối đa được phép học. 

Học viên nghỉ học tạm thời nếu muốn học tiếp phải có đơn đề nghị Thủ trưởng đơn vị đào tạo giải quyết chậm nhất 2 tuần trước khi hết thời hạn nghỉ học tạm thời.

7.1. Nghĩa vụ của người học 

1. Thực hiện nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật. Học viên là người nước ngoài phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng phong tục, tập quán của Việt Nam; 

2. Thực hiện đúng các quy chế, quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của đơn vị đào tạo về công tác sinh viên; 

3. Những việc học viên không được làm: sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả; vi phạm kỷ luật phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập hộ; sao chép tài liệu mà không trích dẫn hoặc nhờ làm hộ tiểu luận, khóa luận, đồ án tốt nghiệp, công trình nghiên cứu khoa học; thực hiện, tham gia các hoạt động trái pháp luật. Học viên không trung thực và có hành vi gian lận trong nghiên cứu khoa học, làm tiểu luận, khóa luận, đồ án tốt nghiệp, bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập một năm đến mức buộc thôi học. 

4. Học viên có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về kỷ luật phòng thi, nếu vi phạm sẽ bị kỷ luật ở các mức sau: 

a) Khiển trách: áp dụng đối với học viên phạm lỗi 1 lần nhìn bài của người khác, trao đổi bài, thảo luận bài trong giờ thi. Học viên bị khiển trách khi thi học phần nào sẽ bị trừ 25% số điểm đạt được của bài thi học phần đó; 

b) Cảnh cáo: áp dụng đối với học viên vi phạm một trong các lỗi: 
- Đã bị khiển trách 1 lần nhưng trong giờ thi học phần đó vẫn tiếp tục vi phạm quy định; 
- Trao đổi bài làm, giấy nháp với người khác; 
- Chép bài của người khác. 
Những bài thi đã có kết luận là giống nhau thì xử lý như nhau, trừ trường hợp người bị xử lý có đủ bằng chứng chứng tỏ 31 mình thực sự bị quay cóp thì thủ trưởng đơn vị đào tạo có thể xem xét giảm từ mức kỷ luật cảnh cáo xuống mức khiển trách. Sinh viên bị cảnh cáo khi thi học phần nào sẽ bị trừ 50% số điểm đạt được của bài thi học phần đó;

c) Đình chỉ thi: áp dụng đối với học viên vi phạm một trong các lỗi: 
- Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi học phần đó vẫn tiếp tục vi phạm quy định; 
- Sau khi đã bóc đề thi bị phát hiện mang theo những vật dụng không được phép; 
- Đưa đề thi ra ngoài hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi. 
Học viên bị kỷ luật đình chỉ thi sẽ bị điểm không (0) bài thi học phần đó và phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định đình chỉ thi. Các hình thức kỷ luật nói trên do cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật và ghi rõ hình thức kỷ luật;

d) Học viên thi hộ hoặc nhờ người thi hộ bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập 1 năm nếu vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học nếu vi phạm lần thứ hai. 
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